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Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSĐP

Tổng cộng: 15.183 15.183 963 14.143 14.143 10.999 2.345 2.130 6.524

II Bố trí trả nợ dự án hoàn thành giai đoạn 2021-2025 1.295 1.295 963 254 254 254 254 0 0

1 Xây mới nhà văn hoá thôn Hoa Tiến Tiến Sơn 816664
 KBNN khu vực XII, 

Phòng GD số 1
341 2025-2025 631, 07/11/2025 1.295 1.295 963 254 254 254 254 UBND xã

II Dự án công trình giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp 1.945 1.945 0 1.945 1.945 1.945 1.945 0 0

1
 Sửa chữa, nâng cấp sân nội bộ, hệ thống mương 

thoát, nhà để xe, nhà bảo vệ khuôn viên UBND xã.
Văn Miếu

 KBNN khu vực XII, 

Phòng GD số 1
341 2026-2026

600,

28/7/2026
1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 UBND xã

III Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 11.944 11.944 0 11.944 11.944 8.800 146 2.130 6.524

1

Tu sửa và nâng cấp dãy phòng làm việc nhà 2 tầng 

và một sô hạng mục khác của Trạm y tế xã Kỳ Hoa 

(điểm thôn trung Thượng)

Trung Thượng
 KBNN khu vực XII, 

Phòng GD số 1
2026-2026 612, 30/7/2026 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 UBND xã

2
Kênh tiêu thoát lũ thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Hoa (từ 

cầu Khoai đến cuối thôn Xuân Thọ)
Xuân Thọ

 KBNN khu vực XII, 

Phòng GD số 1
292 2026-2027

597,

28/7/2026
9.644 9.644 9.644 9.644 7.000 146 2.130 4.724 UBND xã

3 Đường nội đồng xứ Đồng Vại thôn Hoa Trung Hoa Trung
 KBNN khu vực XII, 

Phòng GD số 1
292 2026-2027 611, 30/7/2026 800 800 800 800 800 800 UBND xã

PHỤ LỤC:

PHÂN BỔ VÀ GIAO CHI TẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026 (đợt 01)

(Kèm theo Quyết định số  629/QĐ-UBND ngày 31/07/2026 của Uỷ ban nhân dân xã)

ĐVT: triệu đồng

TT Danh mục dự án 
Địa điểm xây 

dựng

Mã số dự 

án đầu tư

Địa điểm mở tài khoản 

của Dự án

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công và 

hoàn thành

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn 

giải ngân từ

khởi công 

đến hết

31/01/2026

Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 

2026-2030

Giao kế hoạch vốn 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ HOA

Ghi chú
Tổng số 

Trong đó

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT

Từ nguồn 

chuyển 

nguồn năm 

2025 sang 

2026 (Mã 

nguồn 44)

Từ nguồn chi 

thường xuyên, 

kinh phí vượt 

thu nguồn tiền 

đất được phép 

chuyển sang 

năm sau (Mã 

nguồn 44)

Từ nguồn thu 

cấp quyền sử 

dụng đất (Mã 

nguồn 44)

Chủ đầu tư


